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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
TRANSLATION 3
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học: 
	

	· Tiếng Việt: Dịch 3
	

	· Tiếng Anh Translation 3 
	

	· Mã số môn học:
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
|_| Kiến thức cơ bản
|_| Kiến thức chuyên ngành
|X| Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
|_| Kiến thức cơ sở ngành
|_| Kiến thức khác
|_| Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 2 tín chỉ
	

	· Lý thuyết : 45
	

	· Thực hành : 
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Dịch 1 và Dịch 2
	

	· Môn học song hành:
	


2. Mô tả môn học
Môn học nằm trong khối kiến thức các môn học tiếng Anh chuyên lĩnh vực dịch, theo sau môn Dịch 1 (Anh Việt) và Dịch 2 (Việt Anh). 
Khóa học giúp sinh viên trang bị những khái niệm và chiến lược phiên dịch cơ bản nhằm tiếp tục phát triển năng lực chuyên môn của sinh viên.
Xây dựng cho người học nhận thức và các yếu tố văn hóa và phong cách xuất hiện trong bản dịch và kỹ thuật xử lý đảm bảo chính xác và tự nhiên

3. Tài liệu học tập 
Giáo trình: 
[1] House, J. (2018). Translation as Communication across Languages and     Cultures / Translation: The basics (2nd ed.). Routledge
[2] Nguyen, Hung Quoc (2007). Hướng Dẫn Kỹ thuật Phiên Dịch Anh Việt – Việt Anh. NXB Tổng hợp TP.HCM
Tài liệu khác:
[1] Dương, Dũng Ngọc (2014). Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng Anh. NXB Hà Nội
4. Mục tiêu môn học 
(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)
	Mục tiêu
(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của môn học
(X.x.x) (3)
	TĐNL
(4)

	G1

	Tiếp nhận và vận dụng lý thuyết: áp dụng các khái niệm và phương pháp dịch đòi hỏi trình độ cơ bản đối với các loại bản gốc khác nhau. 
	1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 3, 4.1, 5.3
	4.0

	G2

	Kỹ thuật chuyên môn: Xác định và bồi dưỡng những kỹ năng và kỹ thuật dịch thuật như biến đổi cấu trúc và từ vựng mang độ khó tương đối cao thường gặp trong khi tác nghiệp thực tế.
	1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 3, 4.1, 5.3
	4.0

	G3

	Hiểu biết văn hóa và ngôn ngữ : Hiểu biết và vận dụng các yếu tố ngôn ngữ và phong cách vào dịch thuật đối với các văn bản liên quan đến chuyên ngành của sinh viên. 
	3, 4.1, 5.3
	4.5

	G4

	Kỹ năng làm việc nhóm : Có khả năng làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình dịch. 
	3, 4.1, 5.3
	4.5



(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát
(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.
5. Chuẩn đầu ra môn học
(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)
	CĐR
(X.x)
(1)
	Mô tả CĐR
 (2)
	Mức độ giảng dạy
(I, T, U) 
(3)

	1.1

	Nắm vững các hướng tiếp cận dịch thuật và các thuật ngữ liên quan đến dịch thuật. 

	I, T

	1.2
	Biết cách xử lý các loại bài tập với các chủ đề và nội dung đa dạng ở mức độ cơ bản và nâng cấp.
	I, T

	1.3
	Có kỹ năng vững chắc trong việc nghe hiểu và phân tích ngôn ngữ bản gốc để có phương án chuyển tải ngôn ngữ phù hợp.
	T, U

	1.4
	Xây dựng một số chiến lược dịch thuật để ứng dụng rộng rãi cho một số loại bản gốc khác nhau.
	T, U

	1.5
	Có khả năng tổ chức và triển khai các dự án phiên dịch phối hợp với các thành viên khác
	U

	1.6
	Có ý thức nâng cao vốn từ vựng và tìm tòi cách dịch linh động, sáng tạo.
	U

	1.7
	Biết cách nâng cao năng lực bản thân thông qua việc trao đổi, học hỏi lẫn nhau và từ sách vở.
	U

	1.8
	Có thái độ tích cực đối với công việc dịch thuật, đặt dịch thuật trong mối quan hệ với ngành quan hệ quốc tế cũng như liên ngành.  
	U



(1): Ký hiệu CĐR của môn học
(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.
         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học
(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)
(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %
(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Luyện tập dịch cá nhân 

	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

	30%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1 Bài thi phiên dịch cá nhân. SV vận dụng những kỹ năng và phương pháp dịch đã học để phiên dịch theo những chủ đề nêu ra trong đề cương môn học.
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1 Sinh viên thực hiện bàn dịch video theo nhóm
	G1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
	70%



(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá
(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học
7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết
	Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	1
	Giới thiệu về các thể loại và chức năng khác nhau trong phiên dịch; vai trò của người phiên dịch 
	G1.1

	Chương 1- Giáo trình 2 

	A1.2

	2
	Kỹ thuật nghe hiểu trong dịch 
Làm quen với tốc độ của người nói
Chủ đề: Quan hệ Quốc tế
	G1.1, G1.2
	Chương 2 & 3- Giáo trình 2
Tài liệu tham khảo 
SV dịch bài tập thực hành tại lớp theo chủ đề trong tuần
	A1.2, A1.1

	3
	Đặc điểm về cấu trúc câu và từ ngữ trong dịch nói
Chủ đề: Quan hệ Quốc tế
	G1.1, G.1.2
	Chương 1 & 2- Giáo trình 1
Tài liệu tham khảo  
SV dịch bài tập thực hành tại lớp theo chủ đề trong tuần
	A1.1, A1.2

	4
	Kỹ thuật nhớ thông tin và truy hồi thông tin
Chủ đề: Văn hóa

	G1.3, G1.4, G1.5
	Chương 2 & 3 - Giáo trình 1 
Tài liệu tham khảo 
SV dịch bài tập thực hành tại lớp theo chủ đề trong tuần
	A1.1, A1.2

	5
	Kỹ thuật ghi chép trong dịch thuật
Chủ đề: Văn hóa
	G1.1, G1.2, G.1.3, G1.4
	Chương 3 - Giáo trình 2
Tài liệu tham khảo 
SV dịch bài tập thực hành tại lớp theo chủ đề trong tuần
	A1.1, A1.2

	6
	Thi giữa kỳ
	
	
 
	A2.1

	7
	Kỹ thuật tóm tắt ý chính của một đoạn bản gốc
Chủ đề: Quan hệ Quốc tế
	G1.2, G1.3, G1.4
	Chương 4 & 5 Giáo trình 2 
Tài liệu tham khảo 
SV dịch bài tập thực hành tại lớp theo chủ đề trong tuần
	A1.1, A1.2

	8
	Vấn đề đạo đức trong dịch thuật
Chủ đề: Văn hóa
	G1.4, G1.5, G1.6, G1.7, G1.8
	Chương 2 - Giáo trình 2
Tài liệu tham khảo
SV dịch bài tập thực hành tại lớp theo chủ đề trong tuần
	A1.1, A1.2

	9
	Ôn tập 
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4
	SV dịch bài tập thực hành tại lớp theo chủ đề trong tuần
	A1.1, A1.2



(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
Thực hành: không
8. Quy định của môn học
(Các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và các báo cáo đúng hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …)
· Vắng quá 3 buổi học trên lớp: học lại 
· Không làm bài giữa kỳ và cuối kỳ: thi lại
Thang điểm 10, điểm đạt tối thiểu: 5/10
9. Phụ trách môn học
- Khoa/Bộ môn: Anh văn chuyên ngành
- Địa chỉ và email liên hệ: cq.qhqt@gmail.com 
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